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 UYỆ  MỎ CÀY   M 
  N    N     

 

 ản án số:64/2019/ NGĐ- ST 

Ngày:  13-8-2019                                                 

V/v tranh chấp hôn nhân và gia đình 
 

 C               C           Ệ    M 

              -       -           

          

 ƯỚC C     OÀ      I CH          ỆT NAM 

 

 OÀ              UYỆ  MỎ CÀY   M 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  à Nguyễn Thị Hồng Diễm 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Nguyễn Văn  iền 

2.  Ông Lê Văn Nhàn 

- Th     phi n t  :  à  rần  hị  hu  rang –  h       à án nhân dân huy n 

M   ày Na   tỉnh Bến Tre. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỏ Cày N m th m gi  phi n t  : 
 à Lê  hị Di u– Kiể  sát viên 

 r ng ngày 13 tháng 8 nă  2019 t i tr  s    a án nhân dân huy n M   ày 

Na   tỉnh  ến  re   t    s  th   công  hai v  án hôn nhân và gia đình th     số: 

472/2018/TLST- NGĐ ngày 12 tháng 12 nă  2018 về vi c  Tranh chấp về hôn 

nhân và gia đình  the   uyết định đ a v  án ra   t    số: 210/2019/ ĐXX-ST ngày 

09 tháng 7 nă  2019 giữa: 

1. Nguyên đơn:  à Nguyễn  hị Ki   , sinh nă  1971; N i c  trú: ấp P1   ã 

   huy n M  tỉnh  ến  re (có  ặt) 

2. Bị đơn: Ông Nguyễn Văn    sinh nă  1971; N i c  trú: ấp P1   ã    

huy n M  tỉnh  ến  re (có  ặt) 

3. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Anh Nguyễn Duy    sinh nă  

1996; N i c  trú: ấp P1   ã    huy n M  tỉnh  ến  re (vắng  ặt  hông    d ) 

     U    Ụ   : 

Theo đơn  hởi  iện ngày 24/9/2018, bản tự  h i cũng nh  tại phi n t   bà 

Nguyễn Thị Kim C trình bày: 

 à và ông Nguyễn Văn   d  quen biết, tì  hiểu, tự nguy n tiến đến hôn nhân 

và đăng     ết hôn t i U ND  ã C  huy n M tỉnh  ến  re và  ngày 16/11/1996. 

 hời gian đầu vợ chồng sống h nh phúc, tuy nhiên đến tháng 02/2010 thì vợ chồng 

phát sinh  âu thuẫn nguyên nhân  à d  bất đồng quan điể  sống  ông   th ờng 
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 uyên ch i  ắng   úc ph   danh dự  nhân ph   của bà nên vợ chồng đã  y thân từ 

tháng 10 nă  2015 ch  đến nay. Nay bà  ác định tình cả  vợ chồng  hông c n nên 

 in  y hôn với ông  . 

Về c n chung:  r ng thời gian chung sống vợ chồng có 01 c n chung tên 

Nguyễn Duy    sinh ngày 19/8/1996  hi n đã tr  ng thành nên  hông yêu cầu   a 

giải quyết. 

Về tài sản chung:  hời gian chung sống vợ chồng đã t    ập đ ợc các tài sản 

nh  sau: 

 +  uyền s  d ng đất thuộc th a số 91  tờ bản đồ số 22  tọa   c t i ấp P1   ã    

huy n M  tỉnh  ến  re (the  trích đ  hi n tr ng s  d ng đất ngày 22/5/2019). Nguồn 

gốc phần đất  à d  ông bà của ông   ch  vợ chồng bà và ông bà đã đ ợc Ủy ban 

nhân dân huy n M cấp giấy chứng nhận quyền s  d ng đất ngày 13/7/1999. Phần đất 

này hi n t i bà đang quản     thu h  ch h a  ợi trên đất  ông   thì đi đi về về  hông 

có   nhà th ờng  uyên. 

 +  r ng thời gian chung sống vợ chồng bà  ây dựng đ ợc 01 căn nhà cột gỗ  

nền đất  vách  á + gỗ   ái  á  hông trần và 01 nhà bếp nền đất   ái tôn  i  ăng  cột 

bêtông cốt th p   hông t ờng ba  che   hông t ờng ngăn ph ng   hông trần. 

 + Ng ài ra  vợ chồng bà c n  ây dựng đ ợc 01 nhà v  sinh  05 cái cống n ớc  

01 dãy chuồng tr i.  cùng  ột số cây trồng. 

 Nay bà yêu cầu đ ợc nhận th a đất số 91a di n tích 537 
2
 và th a 91d di n 

tích 16 12 
2
 cùng cây trồng và vật  iến trúc trên đất.   n ông   đ ợc nhận th a đất 

số 91b di n tích 960 
2
 cùng t àn bộ cây trồng và vật  iến trúc trên đất  bà  hông yêu 

cầu ông   phải h àn trả giá trị tài sản trên đất. Đối với th a đất số 91d bà đồng   s  

d ng  à   ối đi chung ch  bà và ông  .  à  hông yêu cầu ông   h àn trả phần giá trị 

tài sản chênh   ch  à bà và ông   đ ợc nhận và cũng  hông yêu cầu ông   trả   i chi 

phí đ  đ c  định giá  à bà đã thanh t án   ng. Ng ài ra  bà  hông có yêu cầu gì 

 hác. 

 Về nợ chung:  hông có 

Trong suốt quá trình tố tụng cũng nh  tại phi n t   ông Nguyễn Văn H 

trình bày:  

Ông và bà   d  quen hiết  tự nguy n tiến hôn nhân và có đăng     ết hôn t i 

U ND  ã C và  nă  1996. Kết hôn   ng vợ chồng sống riêng t i ấp P1   ã    huy n 

M  tỉnh  ến  re.  hời gian đầu vợ chồng sống h nh phúc và có với nhau 01 c n 

chung tên Nguyễn Duy    sinh ngày 19/8/1996. Đến nă  1998 thì vợ chồng phát sinh 

nhiều  âu thuẫn  nguyên nhân  à d  chị  hâu có quan h  bất chính với ng ời đàn 

ông  hác nên vợ chồng th ờng  uyên cãi vã và đã  y thân từ tháng 5/2015 ch  đến 

nay.  r ng thời gian  y thân vợ chồng  hông có bàn b c để hàn gắn đ àn t . Nay bà 

C  in  y hôn ông đồng  . 

Về tài sản chung:  

+ Đối với quyền s  d ng đất thuộc th a số 91  tờ bản đồ số 22  tọa   c t i ấp 

P1   ã    huy n M  tỉnh  ến  re (the  trích đ  hi n tr ng s  d ng đất ngày 
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22/5/2019) có nguồn gốc  à của ông bà nội ông để   i ch  ông để thờ cúng ông bà nên 

ông  ác định đây  à tài sản riêng của ông nên ông chỉ đồng   ch  bà   cất nhà để    

 hông đồng   tách sổ. Nhà và công trình trên đất  à d  ông và bà    ây dựng  dừa  à 

d  ông trồng  h ảng 20 nă  tuổi  anh T  à c n của ông  hông có công sức đóng góp 

tr ng  hối tài sản chung. Ông  hông có yêu cầu gì đối với phần công sức đóng góp  

cải t   đất. 

Về c n chung tên Nguyễn Duy    sinh ngày  19/8/1996 đã tr  ng thành và đi 

 à  nên  hông yêu cầu   a giải quyết 

Về nợ chung:  hông có 

Anh Nguyễn Duy T vắng mặt tại Tòa nên không có lời trình bày 

Quá trình xem xét, thẩm định tại chỗ, định giá tài sản, kết quả đo đạc đất được 

các đương sự thống nhất như sau:  

Phần đất tranh chấp có di n tích đ  đ c thực tế, c  thể:Th a 91a di n tích 

537m
2
 , th a 91b di n tích 960m

2
 và th a 91d di n tích 34 6 

2
 thuộc th a 91, tờ bản 

đồ số 22, tọa l c t i ấp P1   ã    huy n M, tỉnh Bến  re. Giá đất  à 120.000 đ/ 
2 
 

 hông phân bi t vị trí đất.  rên th a đất có 01 căn nhà  sân đa   đ ờng đi  05 cống 

n ớc  01 nhà v  sinh, dãy chuồng tr i  33 cây dừa lo i 1  01 cây đu đủ  07 cây b  i 

da xanh lo i 4, 01 b i tre lo i 2 và 01 cây  ận lo i 1. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỏ Cày Nam phát biểu quan điểm 

cho rằng:  

- Về tố t ng: Th   phán chủ tọa phiên t a tr ng quá trình th      giải quyết 

v  án đã thực hi n đầy đủ các thủ t c tố t ng. T i phiên t a  ội đồng   t    cũng 

nh  đ  ng sự nghiê  túc thực hi n đầy đủ quyền  nghĩa v  của  ình đ ợc Bộ luật tố 

t ng dân sự và các văn bản  iên quan quy định.  uy nhiên  anh T vắng mặt t i  a 

 hông có    d  nên vi ph   Điều 73 Bộ luật Tố t ng dân sự nă  2015. 

- Về nội dung: Đề nghị   a án chấp nhận yêu cầu  in  y hôn của bà Nguyễn 

Thị Kim C đối với ông Nguyễn Văn   c  thể: 

+ Về hôn nhân: bà   đ ợc  y hôn với ông  . 

+ Về con chung: đã tr  ng thành nên  hông  e    t giải quyết 

+ Về tài sản chung:  

 ông nhận cho bà   phần đất có di n tích the  đ  đ c thực tế thuộc th a số 

91a di n tích 537 
2
 và th a 91d di n tích 34 6 

2
 thuộc một phần th a 91 tờ bản đồ 

số 22 tọa l c t i ấp Phú  r ch   ã     S n  huy n M   ày Na   tỉnh Bến  re cùng 

cây trồng và vật kiến trúc trên đất. 

 ông nhận cho ông   th a đất số 91b có di n tích 960 
2
 thuộc một phần 

th a 91 tờ bản đồ số 22 tọa l c t i ấp Phú  r ch   ã     S n  huy n M   ày Na   

tỉnh Bến Tre cùng cây trồng và vật kiến trúc trên đất. 

Ghi nhận bà   đồng   s  d ng th a 91d di n tích 34 6 
2
 thuộc một phần 

th a 91 tờ bản đồ số 22 tọa l c t i ấp Phú  r ch   ã     S n  huy n M   ày Na   

tỉnh Bến  re  à   ối đi chung ch  bà và ông  . 
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Ghi nhận bà    hông yêu cầu ông   h àn trả giá trị tài sản chênh   ch  à bà 

và ông   đ ợc nhận. 

Về nợ chung:  hông có 

NHẬ   ỊNH C         : 

 Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa, căn cứ vào lời trình bày của đương sự và kết quả tranh luận, Hội đồng xét xử 

nhận định:  

[1] Về  tố tụng:  

 ăn cứ và  đ n  h i  i n đề ngày 28/9/2018 của bà Nguyễn  hị Ki    đối 

với ông Nguyễn Văn   thì v  án có quan h  tranh chấp  à “Tranh chấp về hôn nhân 

và gia đình .  uan h  pháp  uật tranh chấp nêu trên đ ợc quy định t i  h ản 1 Điều 

28  ộ  uật  ố t ng dân sự nă  2015  thuộc th   quyền giải quyết của   a án nhân 

dân huy n M   ày Na .                   

Ông Nguyễn Văn   có n i c  trú t i  ã C  huy n M  tỉnh  ến  re.  ăn cứ 

điể  a  h ản 1 Điều 35 và điể  a  h ản 1 Điều 39  ộ  uật tố t ng dân sự nă  2015  

  a án nhân dân huy n M   ày Na  th     đúng th   quyền. 

 r ng quá trình giải quyết v  án    a án nhân dân huy n M   ày Na   tỉnh 

 ến  re đã tống đ t hợp    thông bá  th     v  án  thông bá     phiên họp công  hai 

chứng cứ cũng nh  thông bá  h a giải ch  ông   và anh T đến   a để tiến hành h a 

giải nh ng ông   và anh T vắng  ặt nên  hông thể tiến hành h a giải đ ợc. Ng ài 

ra    a án nhân dân huy n M   ày Na   tỉnh  ến  re cũng đã tống đ t hợp    giấy 

tri u tập tha  gia phiên t a ch  anh T đến để tha  gia phiên t a nh ng anh T vắng 

 ặt  hông rõ    d . D  đó  căn cứ điểm b khoản 2 Điều 227 Bộ luật Tố t ng dân sự 

nă  2015   a án nhân dân huy n M   ày Na   tỉnh  ến  re tiến hành   t    vắng 

 ặt đối với anh T  à phù hợp. 

 [2] Về nội dung tr nh chấp: 

2.1 Về hôn nhân: bà Nguyễn Thị Kim C và ông Nguyễn Văn    tự nguy n tiến 

tới hôn nhân và đăng     ết hôn và  ngày 16/11/1996  t i U ND  ã C   S n  huy n 

M   ày (nay  à huy n M   ày Na ), tỉnh Bến  re nên đ ợc  e   à hôn nhân hợp 

pháp đ ợc pháp  uật công nhận và bảo v . Ông bà cũng có thời gian chung sống h nh 

phúc nh ng phát sinh  âu thuẫn và đã  y thân từ nă  2015 ch  đến nay. Theo bà   

trình bày nguyên nhân  âu thuẫn  à d  ông   ch i mắng   úc ph   bà  c n ông   

cho rằng nguyên nhân  âu thuẫn  à d  bà   có quan h  bất chính với ng ời đàn ông 

 hác. X t thấy,  âu thuẫn của ông bà  à có thật  ông bà có thời gian  y thân nh ng 

 hông có bi n pháp để hàn gắn đ àn t  và đời sống chung  hông thể     dài và t i 

phiên t a hô  nay ông   cũng đồng    y hôn nên  ội đồng   t    áp d ng Điều 56 

Luật  ôn nhân – Gia đình chấp nhận yêu cầu  in  y hôn của bà   đối với ông    à 

phù hợp. 

2.2. Về con chung: bà   và ông   có  ột c n chung tên Nguyễn Duy T, 

sinh nă  1996 đã tr  ng thành nên  hông  e    t giải quyết. 

2.3 Về tài sản chung:  
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Đối với th a đất số 91, tờ bản đố số 22, di n tích 1.531 6 
2
, tọa l c t i ấp 

P1   ã    huy n M, tỉnh Bến Tre cấp quyền s  d ng đất cho hộ ông Nguyễn Văn   

và  nă  1999.  à   yêu cầu đ ợc nhận th a 91a di n tích 537 
2
 và th a 91d di n 

tích 34 6 
2
 và ông   đ ợc nhận th a 91b di n tích 960 

2
 nh ng ông    hông đồng 

  vì ông ch  rằng đây  à tài sản riêng của ông.  ội đồng   t    thấy rằng ông   và bà 

C kết hôn và  nă  1996 đến nă  1999 thì hộ ông   đ ợc Nhà n ớc cấp giấy chứng 

nhận quyền s  d ng đất   úc này tr ng hộ chỉ có ông  , bà   và anh T  nh ng anh T 

c n nh   hông có công sức đóng góp gì tr ng  hối tài sản chung này. D  đó  căn cứ 

Điều 14 Luật  ôn nhân và gia đình nă  1986  ác định đây  à tài sản chung của vợ 

chồng ông   và bà   nên yêu cầu của bà    à có c  s  để chấp nhận. 

Đối với th a đất số 91d bà   yêu cầu đ ợc nhận nh ng bà đồng   dành 

phần đất này  à   ối đi chung ch  bà và ông   nên   a ghi nhận. 

Đối với tài sản trên đất bà   yêu cầu đ ợc nhận chuồng he  giá trị  à 

6.543.000 đồng và 03 hồ n ớc tr n trị giá  à 4.603.000 đồng; Ông   nhận căn nhà trị 

giá  à 27.738.000 đồng  nhà v  sinh trị giá 5.635.000 đồng và 02 hồ n ớc tr n trị giá 

977.000 đồng. 

Nh  vậy, tổng giá trị tài sản  à bà   đ ợc nhận  à 68.592.000 + 6.543.000 

+ 4.603.000 =  79.738.000 đồng; Ông   đ ợc nhận  à 115.200.000 + 27.698.000 + 

5.635.000 + 977.000 = 149.510.000 đồng.  uy nhiên  bà    hông yêu cầu ông   phải 

trả l i phần giá trị chênh   ch nên   a án ghi nhận. 

2.4 Về nợ chung:  à   và ông    hai  hông có nên  hông  e    t giải 

quyết. 

[3] Về án phí: 

Án phí hôn nhân gia đình s  th    à 300.000 đồng bà Nguyễn  hị Ki    

phải có nghĩa v  nộp. 

 à Nguyễn  hị Ki    phải chịu án phí dân sự s  th   đối với giá trị tài 

sản  à bà đ ợc nhận  à 3.987.000 đồng. 

Ông Nguyễn Văn   phải chịu án phí dân sự s  th   đối với giá trị tài sản 

 à chị đ ợc nhận  à 7.475.500 đồng. 

 [4] Về   i   í thu th p chứng cứ: Chi phí  e    t  th   định t i chỗ  đ  đ c 

và định giá tài sản  à 2.665.000 đồng bà   tự nguy n nộp và đã thanh t án   ng nên 

  a ghi nhận. 

Vì các lẽ tr n, 

QUYẾ   Ị  : 

- Áp d ng  h ản 1 Điều 28  Điều 147 điểm, khoản 1 Điều 227 và điểm b 

khoản 2 Điều 227  của Bộ luật tố t ng dân sự nă  2015. 

-  ăn cứ các điều 51  53  54  56  58  59  81  82  83  84  107  110  116 và Điều 

117 Luật  ôn nhân và gia đình nă  2014. 

 - Áp d ng Nghị quyết 326/2016/U  V  14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

 h ờng v   uốc hội.  
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  uyê  xử: 

  hấp nhận yêu cầu  in  y hôn của bà Nguyễn  hị Ki    đối với ông 

Nguyễn Văn  . 

  hấp nhận yêu cầu chia tài sản chung của bà Nguyễn  hị Ki   . 

    thể tuyên: 

1. Về hôn nhân: bà Nguyễn  hị Ki    và ông Nguyễn Văn   đ ợc  y hôn 

với nhau. 

2. Về c n chung: Nguyễn Duy    sinh nă  1996 đã tr  ng thành và bà  , 

ông   cũng  hông có yêu cầu gì nên  hông  e    t giải quyết. 

3 Về tài sản chung:  

+  à Nguyễn Thị Kim C đ ợc t àn quyền quản    s  d ng phần đất có di n 

tích qua đ  đ c thực tế  à 571,6m
2
 thuộc th a đất số 91a và 91d di n tích 34 6 

2
 tờ 

bản đồ số 22 tọa l c t i ấp P1   ã    huy n M, tỉnh Bến  re cùng chuồng tr i  cây 

trồng và vật kiến trúc trên đất.  

+ Ông Nguyễn Văn   đ ợc t àn quyền quản    s  d ng phần đất có di n 

tích qua đ  đ c thực tế  à 960m
2
 thuộc th a đất số 91b, tờ bản đồ số 22 tọa l c t i ấp 

P1   ã    huy n M, tỉnh Bến  re cùng cây trồng và vật kiến trúc trên đất. Buộc bà   

có nghĩa v  giao l i cho ông   th a đất số 91b cùng cây trồng  căn nhà và vật kiến 

trúc trên đất. 

+ Đối với th a đất số 91d di n tích 34 6 
2
 bà   đồng    à   ối đi chung 

ch  bà và ông   nên   a ghi nhận. D  đó  h n chế quyền s  d ng của bà Nguyễn Thị 

Kim C đối với th a đất này. 

+ Ghi nhận bà    hông yêu cầu ông   h àn trả giá trị tài sản chênh   ch. 

(Phần đất tranh chấp được thể hiện trong hồ sơ trích đo hiện trạng sử dụng 

đất  ngày 11/6/2018 do Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Mỏ Cày Nam 

cung cấp). 

 uá trình thi hành án  các bên có quyền  nghĩa v   iên h  với c  quan Nhà 

n ớc có th   quyền để thực hi n các thủ t c điều chỉnh  đăng    cấp giấy chứng 

nhận quyền s  d ng đất the  đúng quy định của pháp  uật đất đai. 

4. Về nợ chung: bà   và ông    hai  hông có nên  hông  e    t giải 

quyết. 

5. Về án phí:  

- Án phí hôn nhân gia đình s  th    à 300.000 đồng bà Nguyễn  hị Ki    

có nghĩa v  nộp nh ng đ ợc  hấu trừ và  số tiền t   ứng án phí đã nộp the  biên  ai 

thu số 0020937 ngày 12/12/2018 của  hi c c  hi hành án dân sự huy n M   ày 

Nam.  

- Án phí dân sự s  th   có giá ng ch bà Nguyễn  hị Ki    phải chịu  à 

3.987.000 đồng nh ng đ ợc  hấu trừ và  số tiền t   ứng án phí đã nộp  à 2.250.000 
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đồng the  biên  ai thu số 0020938 ngày 12/12/2018của  hi c c  hi hành án dân sự 

huy n M   ày Na . D  đó  bà   c n phải nộp thê   à 1.737.000 đồng.  

- Án phí dân sự s  th   có giá ng ch ông Nguyễn Văn   phải chịu  à 

7.475.500 đồng  

6. Về chi phí thu thập chứng cứ: Chi phí  e    t  th   định t i chỗ  đ  đ c và 

định giá tài sản  à 2.665.000 đồng bà   tự nguy n nộp và đã thanh t án   ng. 

“ Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 

dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, có quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b và 9 

Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật thi hành án dân sự”.   

Đ  ng sự có  ặt có quyền  háng cá  bản án tr ng h n 15 ngày  ể từ ngày 

  a tuyên án.  Đối với ng ời vắng  ặt có quyền  háng cá  bản án tr ng h n 15 ngày 

 ể từ ngày nhận đ ợc bản án h ặc niê  yết bản án n i th ờng trú. 

Nơi nhận:                                                          TM.H    Ồ    É   Ử 

- TAND Bến Tre (1b);                                 THẨM P    C   TỌ  P  Ê      
- VKSND huy n M   ày Na  (2b);                                                  (Đã   )  

- Chi c c THADS huy n M   ày Na  (1b); 

- U ND  ã     S n; 

- Những ng ời tham gia tố t ng (4b); 

- L u  S  VP    A (4b).                                           

                                                                                            Nguyễn Thị Hồng Diễm 

 

 


